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1 230420001 Lý Võ Khánh Uyên 17/06/2006 TP. HCM Trung cấp bách khoa Sài Gòn Điều dưỡng 6,2 7,4 6,8 6,4 6,5 7,6 7,0 7,0

2 230410009 Trần Thanh Lưu 30/08/1989 Bình Thuận
Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch
Y sỹ đa khoa 6,8   9,0      8,4   8,0    10,0 6,0 5,8 7,2 7,1 7,0 6,2 7,0 6,9

3 230440009 Lê Ngọc Diệp 20/03/1984 Bến Tre Cao đẳng nghề Trà Vinh YHCT 6,8   7,8 7,1 6,2 7,3 6,1

4 230440010 Nguyễn Văn Giai 20/07/1993 Quảng Trị Đại học Khoa học tự nhiên YHCT 6,1   9,5 9,0 9,0 9 M

5 230440012 Bùi Thị Thanh Hằng 30/10/1989 TP. HCM Cao đẳng Nguyễn Tất Thành YHCT 8,5   6,5 8,0 8,0 8,7 7,0

6 230440003 Phạm Thị Thu Hiền 10/10/1985 Tp. HCM Đại học quốc gia TPHCM YHCT 7,0   5,0 5,0 5,0

7 230440001 Nguyễn Thị Hường 23/03/1984 Nghệ An Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt Đức YHCT 7,9   7,3 8,0 8,0

8 230440002 Nguyễn Thanh Thùy 18/02/1988 Bến Tre Đại học Bình Dương YHCT 8,0 CC 9,0 9,0 8,0

9 230440011 Nguyễn Ngọc Đan Thùy 12/09/1984 Tiền Giang Đại học Văn Hiến YHCT 6,1   6,9 5,9 6,0 5,1 6,0

10 230410014  Nguyễn Thị Tê Sa Tê Sa 30/05/1986 Đăk Lăk Đại học Văn Hiến Y sỹ đa khoa 9,0   8,0      6,0   8,0 CC

11 230410012 Phạm Thái Thịnh 07/01/2000 Hải Phòng
Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch
Y sỹ đa khoa 6,7   5,6 7,6 M CC 8,1

12 230410008 Thanh Thuốc 20/05/1983 Vĩnh Phú Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh Y sỹ đa khoa 7,0   6,0 8,0 6,0 5,0 CC 7,5

Ấn định danh sách: 12 Học sinh sinh viên Ghi chú: CC: Chứng Chỉ

M: Miễn Môn

(Ban hành kèm theo quyết định số 24.2024/QĐ-VHMP, ngày 03 tháng  05 năm 2024)
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